
Danh sách thí sinh dự thi HSK3_HSKK (trên máy vi tính) ngày 27/4/2024 

tại Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Giới tính SỐ CCCD/HC Ngày sinh 

1 HOANG THUY DUNG Nữ 020306001758 2004-04-02 

2 VU PHUONG MAI Nữ 001189041894 1989-11-30 

3 DO KHANH HA Nữ 015307009807 2007-05-02 

4 NGUYEN THI NGOC LAN Nữ 015307006524 2007-10-08 

5 DAO THI CAM THU Nữ 024304012825 2004-04-20 

6 SIN NHAT LINH Nữ 02306003998 2006-01-16 

7 NGUYEN THI THANH TUYEN Nữ 079196015656 1996-08-09 

8 LY VI DUONG Nam 079092025227 1992-10-24 

9 DO TONG MY LINH Nữ 001306007316 2006-04-02 

10 NGUYEN THI NGHIA Nữ 024306004191 2006-04-29 

11 NGUYEN TRI HAO Nam 035205002336 2005-01-24 

12 PHAM THU HAO Nữ 003196004655 1996-02-23 

13 BUI BACH DIEP Nữ 031307004168 2007-12-13 

14 NGO MINH HUYEN Nữ 022306001989 2006-03-27 

15 DINH TIEN DUC Nam 022206007393 2006-06-29 

16 NGUYEN THU THANH Nữ 022305022963 2005-10-25 

17 NGUYEN HOANG ANH Nam 022205001803 2005-01-10 

18 PHAM GIA HUY Nam 079206037487 2006-10-22 

19 NGUYEN THI HONG Nữ 024302007401 2002-12-08 

20 DO CHIEN CONG Nam 025202006163 2002-10-06 

21 NGUYEN THI PHUONG THAO Nữ 026306000441 2006-10-23 

22 DAO THUY VY Nữ 001300003095 2000-08-03 

23 NGUYEN HUYEN THUC Nữ 022308007504 2008-12-20 

24 TRAN HAI NAM Nam 027206000534 2006-09-25 

25 NGUYEN THI HANH Nữ 036306003843 2006-06-08 

26 VU THI KIM NGOC Nữ 022306004314 2006-07-28 

27 LE ANH VU Nam 022099001753 1999-08-12 

28 PHAM HOANG ANH Nam 022205009911 2005-09-21 

29 HO MINH HUE Nữ 008306005724 2006-09-10 
 


